
DANH SÁCH 

31 thí sinh có bài dự thi tốt trong 

Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về quyền dân sự, chính trị”  

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-BTC ngày   tháng 8/2022 

của Trưởng Ban tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Ngày tháng 

năm sinh 
Số điện thoại, email Ghi chú 

1 Lê Thành Hiệp Công an huyện Trần Văn Thời 01/11/1995 0949708316  

2 Đỗ Kiều Oanh  THPT Huỳnh Phi Hùng 04/08/1996 0948171004  

3 Lê Hải Dương Trường THCS Ngọc Chánh 13/10/1989 huyendamdoicamau011@gmail.com  

4 Đặng Thị Ngọc Trúc Trường THCS Khánh Bình Tây 22/09/1985 ngoctruckbt51@gmail.com  

5 Ngô Thúy Nga THPT Thái Thanh Hoà 17/03/1985 ntnga.c3thaithanhhoa@camau.edu.vn  

6 Phan Duy Linh THPT Thái Thanh Hoà 20/04/1980 0938281055  

7 Trần Thái Lực THPT Võ Thị Hồng 03/10/1983 0916006246  

8 Phan Mộng Giúp UBND xã Trí Lực 03/01/1995 0833979792  

9 Bùi Thị Nga Trường THCS Lợi An 03/04/1972 0845694789  

10 Nguyễn Thị Thu Uyên THPT Cái Nước 09/09/1995 0944484460  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/45450
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/4656
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/54366
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/54365
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/54367
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6955
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18066
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15123
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/47530
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/50752
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11 Lê Huỳnh Nghiêm Trường TH Tân Điền 29/05/1990 0914141690  

12 Nguyễn Chí Cường THPT Thái Thanh Hoà 20/03/1979 0945639652  

13 Trần Phương Thế Trường THCS Khánh Bình Tây 01/07/2010 phuongthe004@gmail.com  

14 Trần Cẩm Loan Bệnh viện Sản nhi Cà Mau 20/10/1993 0914013607  

15 Nguyễn Trường Giang Ban Dân vận Tỉnh ủy 15/01/1985 giangnguyen137@gmail.com  

16 Trần Ngọc Quyên Xã Tân Dân 27/10/1991 0946328160  

17 Hồng Như Nguyệt Xã Tân Dân 01/01/1964 huyendamdoicamau04@gmail.com  

18 Trương Quốc Xã 
Ban Quản lý Dự án Xây dựng công 

trình giao thông Cà Mau 
15/05/1983 truongquocxacamau09@gmail.com  

19 Lưu Hồng Diễm Trường TH Lý Tự Trọng 10/12/1996 luuhongdiemth5kbd@gmail.com  

20 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Trường MN Hoa Hướng Dương 14/09/1994 0888472452  

21 Phạm Thị Thu Hà THPT Khánh An 01/06/1984 0949480711  

22 Tạ Ngọc Tỷ Trường THCS Khánh Bình Tây 13/09/2009 0949631658  

23 Phan Thiện Linh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau 24/04/1988 thienlinhtiktok@gmail.com  

24 Nguyễn Minh Thông UBND xã Trí Lực 27/12/1990 0889495855  

25 Nguyễn Trọng Nghĩa Xã Tân Bằng 20/09/1994 0833979793  

26 Trần Chí Nguyện THPT Khánh Hưng 21/08/1982 0333540549  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/21835
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7002
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15235
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/54161
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/50172
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15201
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18741
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/21827
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/19062
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/41436
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/36647
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/53882
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/51687
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12470
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12554
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18065
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27 Tô Hoàng Nghĩa Trường THCS Ngọc Chánh 15/05/1992 0945493948  

28 Trần Thị Thúy Quyên MN Nắng Hồng 21/08/1986 0828977612  

29 Huỳnh Minh Bưởi UBND xã Tân Dân 20/09/1985 0949489794  

30 Phan Mỹ Kiệm Trường TH Tân Dân 19/08/1983 0947380801  

31 Nguyễn Tấn Kiệt Trường THCS Ngọc Chánh 01/01/1992 
ntkietc2ngocchanh.pgddamdoi@cama

u.edu.vn 
 

 

                                                                       

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15303
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18083
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/22919
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/22906
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/20359
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